VII THIẾT BỊ TRONG BẾP

VII-1 DỤNG CỤ NHÀ BẾP

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	3925
	Dụng cụ đun nấu bằng nhựa (ấm đun cà phê…)
	Luật Vệ sinh thực phẩm

Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	7323
	Dụng cụ đun nấu bằng sắt (nồi, sanh, chảo rán…)
	Luật Vệ sinh thực phẩm

Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	7418
	Dụng cụ đun nấu bằng đồng (nồi, sanh, chảo rán…)
	Luật Vệ sinh thực phẩm

Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	7615
	Dụng cụ đun nấu bằng nhôm (ấm, chao…)
	Luật Vệ sinh thực phẩm

Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8516
	Chảo và nồi áp suất (điện)
	Luật Vệ sinh thực phẩm

Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện 

Luật An toàn hàng tiêu dùng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	7323
	Chảo và nồi áp suất (không dùng điện)
	Luật Vệ sinh thực phẩm

Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Luật An toàn hàng tiêu dùng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8509
	Dụng cụ đun nấu điện như nồi lò đun sóng, nò nướng bánh mỳ, máy vắt nước quả
	Luật Vệ sinh thực phẩm

Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện 

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật tiêu chuẩn công nghiệp

	7321
	Lò đun sóng dùng gas
	Luật Vệ sinh thực phẩm

Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật tiêu chuẩn công nghiệp


1 - Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Việc nhập khẩu các dụng cụ đun nấu như chảo, chảo rán... phải làm đơn xin phép theo quy định tại Luật Vệ sinh thực phẩm. Việc tiêu thụ trong nước các dụng cụ đun nấu gia dụng dùng điện cỏ thể phải theo quy định tại Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện. Một số dụng cụ có thể phải được gắn nhãn mác trên cơ sở quy định tại Luật về gắn chỉ dẫn chất lượng hàng gia dụng.

Luật vệ sinh thực phẩm

Khi nhập khẩu các dụng cụ đun nấu để bán phải nộp một Đơn xin nhập khẩu thực phẩm... cùng với các tài liệu liên quan tới ủy viên Kiểm dịch thực phẩm nhập khẩu, Trạm kiểm dịch, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Đơn này sẽ được hoàn trả sau khi xem xét, kiểm tra và đóng dấu phê duyệt là phù hợp vóc quy định về vệ sinh thực phẩm.

Đối với việc nhập khẩu nhiều lần các máy và dụng cụ chế biến thực phẩm bằng nhôm, thép không gỉ và thủy tinh không màu, chế độ về kế hoạch nhập khẩu sẽ có hiệu lực trong 1 hoặc 3 năm nếu nộp kế hoạch nhập khẩu (chất lượng, cảng bốc / dỡ hàng và ngày đến) cùng với một Đơn xin nhập khẩu thực phẩm... tới ủy viên kiểm dịch thực phàm nhập khẩu. Trạm Kiểm dịch. Bộ Y tế. Lao động và Phúc lợi để được phê duyệt vào thời điểm nhập khẩu lần thứ nhất
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1.2- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm bán

1- Luật an toàn thiết bị và vật liệu điện

Luật quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với những thiết bị và vật liệu điện theo Pháp lệnh của Chính phủ, và đề ra nghĩa vụ của thể nhân phù hợp với các tiêu chuẩn đó trong một giai đoạn sản xuất, nhập khẩu và bán hàng.

Các máy xoa bóp điện, đun nước điện, vân vân mà, do cấu tạo, sử dụng hoặc nguyên nhân khác có nhiều khả năng gây nguy hiểm thì được quy đinh là thiết bị và vật hậu điều đặc trưng. Những sản phẩm khác nó là nướng bánh mì, máy vắt nước quả dụng điện... được quy định là “thiết bị và vật liệu điện không phai là thiết bị và vật liệu điện đặc trưng

Mọi người sản xuất và nhập khẩu những sản phẩm được quy định là “thiết bị và vật liệu điện không phải là thiết bị và vật liệu điện đặc trưng” theo Pháp lệnh của Chính Phủ đều phải nộp một “ Đơn xin khởi sự kinh doanh” trước ngày khởi sự 30 ngày

Theo nguyên tắc tự mình thực hiện, những thể nhân có nghĩa vụ bảo đảm:

a) Sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật, 

b) Chấp hành kiểm tra, 

c) Chuẩn bị biên bản kiểm tra, 

d) Bảo quản biên bản kiểm 

2- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Dụng cụ nhựa, dụng cụ đun nấu điện, phích nước đồ làm bếp bằng thủy tinh và gốm-thủy tinh, chảo (bằng nhôm, sắt tráng men, thép khổng gỉ và đồng)... thuộc loại dụng cụ đun nấu phải gắn nhãn mác khi đem bán trong nước theo quy định của Luật ghi chỉ dẫn chất lượng hàng hóa gia dụng.

	Thí dụ về gán nhãn mác đối với nồi com điện 1

100V, 1100W, 50-60Hz

Cảnh báo! 

Đề phòng diện giật 

* Không nhúng hoặc tưới nước 1

Chú ý áp suất cao 

* Ngoài thợ sửa chữa, không ai được tháo rời phần chính thân nồi

* Sẽ nguy hiểm nếu vô ý chạm vào phần chính thân nồi vì có nhiều bộ phận điện thế cao

Chú ý

* Đề phòng bỏng

Không chạm vào lỗ thoát hơi

* Không để giẻ lau trong nồi 

Đề phòng hư hỏng



3- Đạo luật chống cách bán hàng có thường không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật Vệ sinh thực phẩm:

Phòng Chính sách, Vụ Vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html 

- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng:

Phòng Bảo vệ người tiêu - dùng, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách thương mại và thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

Luật Quản lý thiết bị và vật liệu điện

Phòng An toàn sản phẩm, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách thương mại và thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html 

- Luật Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Luật JIS):

Phòng Kế hoạch và Phát triển Tiêu chuẩn, Cục Môi trường chính sách khoa học và công nghệ công nghiệp, Bộ Kinh tê, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Ký hiệu JIS:

Hội Tiêu chuẩn Nhật Bản (JSA)

http://jsa.or.jp/default_english.asp 

- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

2- Thủ tục gắn nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác trên cơ sở yêu cầu của pháp luật

Luật an toàn hàng tiêu dùng

Chảo và nồi áp suất điện gia dụng thuộc loại dụng cụ đun nấu gia dụng được quy định là những thiết bị và vật liệu điện đặc trưng và phải gắn nhãn PSC. Xem Phụ lục IX.

2.2- Tự nguyện gắn nhãn mác trên cơ sở quy định của pháp luật

Luật Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Luật JIS)

Các tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm công nghiệp Nhật Bản được điều chỉnh theo Luật này.

Đối tượng áp dụng ký hiệu JIS là những dụng cụ đun nấu dùng gas, nồi cơm điện và máy vắt nước quả điện thuộc loại dụng cụ đun nấu. Những dụng cụ này nếu được sản xuất tại nhà máy vốn được phép gắn ký hiệu JIS ở Nhật Bản và nước ngoài thì có thể những ký hiệu JIS.

Ký hiệu JIS

[image: image2.jpg]


          

2.3- Tự nguyện gán nhãn mác theo khu vực tư nhân

Ký hiệu SG

Đối tượng của ký hiệu là dụng cụ đun nóng, Xem Phụ lục IV.

VII-2 BỘ ĐỒ ĂN

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	6911
	Đồ sứ nhà bếp và nhà ăn
	Luật vệ sinh thực phẩm

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

	6912
	Đồ sứ và đồ gốm nhà bếp và nhà ăn
	Luật vệ sinh thực phẩm

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

	3924
	Bộ đồ ăn bằng nhựa
	Luật vệ sinh thực phẩm

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

	7114
	Các bộ đồ ăn khác (bằng kim loại quý hoặc mạ kim loại quý)
	Luật vệ sinh thực phẩm

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm



	8211
	Dao
	Luật vệ sinh thực phẩm

Công ước Oa-sinh-ton

Luật Bảo vệ các loại động vật và thực vật hoang dã bị đe dọa

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm



	8215
	Nỉa, thìa, v.v…
	Luật vệ sinh thực phẩm

Công ước Oa-sinh-ton

Luật Bảo vệ các loại động vật và thực vật hoang dã bị đe dọa

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Việc nhập khẩu các bộ đạo ăn bằng sứ và gốm, nia và thìa chịu sự điều chỉnh của Luật Vệ sinh thực phẩm.

Các dụng cụ bằng gỗ có thể chịu sự điều chỉnh của Công ước Oa-sinh-tơn.

1- Luật Vệ sinh thực phẩm

Việc nhập khẩu phải được khẳng định là phù hợp với tiêu chuẩn về khử chì và cađimi theo Luật Vệ sinh thực phẩm và nộp đơn xin nhập khẩu thực phẩm... trước khi nhập khẩu và thông quan.

Thủ tục hành chính theo yêu cầu của Luật Vệ sinh thực phẩm
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Ghi  chú: Nếu nhà nhập khẩu muốn hàng hóa được kiểm tra trước tại một phòng thí nghiệm do Bộ Y tế, Lao Động và Phúc lợi Nhật Bản chỉ định tại Nhật Bản hoặc bất kỳ nơi nào khác, kết quả kiểm tra này có thể thay thế việc kiểm tra vốn thường do thanh tra vệ sinh tiến hành tại trạm kiểm dịch, như vậy quá trình thông quan kiểm dịch sẽ nhanh chóng hơn

2- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia đụng

Theo Luật này, đạo nhựa là những thành phẩm bằng nhựa dùng trong bữa ăn, tại bàn ăn và trong bếp. Việc gắn nhãn mác về nguyên liệu nhựa, độ chịu nhiệt... được điều chỉnh theo Tiêu chuẩn gắn nhãn mác về chất lượng thành phẩm bằng nhựa để bán hoặc trưng bày nhằm giúp người tiêu dùng có sự phân biệt và lựa chọn đúng về chất lượng

3- Công ước Oa-sinh-ton

Trường hợp một điều khoản của Công ước Oa-sinh-tơn có thể vận dụng được đối ới nguyên liệu hoặc phầ có trang trí của nĩa hoặc thìa, thì cần phải có sự phê duyệt hoặc khẳng định của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, hoặc giấy phép xuất khẩu hoặc chứng chỉ chế tác... của giới chức các nước xuất khẩu, tùy theo chủng loại, nước xuất xứ, và vùng động vật và thực vật nơi bốc hàng.

Ngoài ra, Luật bảo tồn các loài động vật và thực vật hoang đã đang lâm nguy đôi khi có thề điều chỉnh việc tiêu thụ hàng hóa ở trong nước.

Chi tiết xin hỏi Bộ Kinh tế, Thương mại và công nghiệp.

1.2- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm bán.

1- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

2- Đạo luật chống cách bán hàng có thường không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Chi tiết xin tham khảo Phụ lục V

1.3- Địa chỉ liên hệ các cơ quan quản lý

- Luật Vệ sinh thực phẩm:

Phòng Chính sách, Vụ Vệ sinh thực phẩm, Cục An toàn y được, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi 

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html 

Công ước Oa-sinh-tơn:

Phòng Nông hải sản, Cục Thương mại và Kinh tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng:

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách

thương mại và thông tin, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Luật Bảo tồn các loài động và và thực vật ngang đã đang làm nguy

Phòng Sinh vật hoang dã, Cục Bảo tồn thiên nhiên, Bộ Môi trường

http://www.env.go.jp/en/index.html 

- Đạo luật chống cách bán hàng có thường không chính đáng và cách trình bầy gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng.

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

2- Thủ tục gắn nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác trên cơ sỏ yêu cầu của pháp luật

Không có yêu cầu pháp lý riêng về gắn nhãn mác đối với các bộ đồ ăn bằng sứ và gốm

2-2- Tự nguyện gắn nhãn mác trên cơ sỏ quy định của pháp luật

Gắn nhãn mác phù hợp với Luật Tiêu chuẩn công nghiệp (Luật JIS)

Ký hiệu JIS có thể được gắn cho các bộ đồ ăn bằng gốm và sứ chịu nhiệt, và bắt nhựa.

Ký hiệu JIS

[image: image4.jpg]



2.3- Tự nguyện gắn nhãn mác trên cơ sở quy định ngành.

Ký hiệu an toàn đối và đồ gốm

Ủy ban Giám sát Ký hiệu an toàn đối với đồ gốm của Liên đoàn sản xuất gốm cho phép trưng bày Ký hiệu an toàn đối với đồ gốm trên nhãn mác hoặc giấy gói hàng (trường hợp hàng hoá bán từng hộp) đối với mọi sản phẩm được chứng nhận là phù hợp với mọi quy định pháp lý liên quan đến thủ tục thử sản phẩm trong Luật vệ sinh thực phẩm.

Ký hiệu an toàn đối với đồ gốm
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2.4- Tiêu chuẩn chất lượng Ký hiệu an toàn đối với đồ gốm và sứ

Tiêu chuẩn chất lượng của việc kiểm tra an toàn được mô tả trong Phần 3-2 của Quy tắc quản lý của ủy ban về ký hiệu an toàn đối với đồ gốm và sứ là như sau:

[image: image6.jpg]Xép loai Chi Cadimi

(A) Sau (=/ > 25mm) Dung lugng =/> 1,1 lit 2,5mg/1 0,25mg/l
Dung luong < 1,1 lit 5,0mg/1 0,50mg/1

(B) Nong (< 25mm) 17ug/em? 17ug/cm?

(C) Khong thudc loai (A) va (B) 17ug/cm? 17ug/cm?





Ghi chú: Vùng là vùng bề mặt thấy được

(Phương pháp kiểm tra)

Tại mỗi lò nung trong nhà máy vẽ họa tiết, lấy ra một sản phẩm thử nghiệm, đổ vào đó một dung dịch 4% acid acetic đến mức đầy nhưng không tràn, rồi để 24 tiếng đồng hồ theo nhiệt độ trong phòng. sau đó do độ chì và cađimi trong chất lỏng đó.

VII-3 ĐỒ THỦY TINH

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	7013
	Đồ thủy tinh
	Luật Vệ sinh thực phẩm

Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Luật Tiêu chuẩn cóng nghiệp

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật hiểm soát chất gia dụng có chứa chất gây hại

	7013
	Đồ thủy tinh chì
	Luật Vệ sinh thực phẩm

Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Luật Tiêu chuẩn cóng nghiệp

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật hiểm soát chất gia dụng có chứa chất gây hại

	7013
	Đồ thủy tinh khác
	Luật Vệ sinh thực phẩm

Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật hiểm soát chất gia dụng có chứa chất gây hại


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định pháp lý

1- Quy định pháp lý tại thời điểm nhập khẩu

Luật Vệ sinh thực phẩm

Phải thử nghiệm xem đồ thủy tinh có đáp ứng các tiêu chuẩn về chì và cađimi hay không.

Các nhà nhập khẩu phải nộp một bản "Đơn xin nhập thực phẩm..." đến các trạm kiểm dịch tại cảng nhập hàng và nộp đơn xin kiểm tra y tế đôi vói hàng hóa đem xác định xem có vấn đề về vệ sinh thực phầm hay không

Việc kiểm tra y tế sẽ xác định hàm lượng chì trong phần mạ thiếc tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, hàm lượng cadimi đối với vật liệu bằng nhựa, và hàm lượng chì  nói  chung
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2- Quy định pháp lý tại thời điềm bán

a) Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Các sản phẩm thủy tinh chịu nhiệt và thủy tinh com cố phải tuân thủ các yêu cầu của Luàt này. Ngoài ra, các sản phàm thủy tinh có in hoa văn cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn của Hội sản phẩm công nghiệp thủy tinh Nhật Bản về sự phấn hóa của chì và cađimi.

b) Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Chi tiết xin tham khảo phụ lục V

1.2 - Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật Vệ sinh thực phẩm:

 Phòng Chính sách Vụ Vệ sinh thực phẩm, Cục An toàn y dược, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html 

- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng:

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Vụ Vấn đề người tiêu dùng Cục chính sách thương mại và thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Luật Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Luật JIS) :

Phòng Kế hoạch và Phát triển Tiêu chuẩn, Cục Môi đường chính sách khoa học và công nghệ công nghiệp , Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Ký hiệu JIS :

Hội Tiêu chum Nhật Bản (JSA)

http://jsa.or.jp/default_english.asp 

- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng thông chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

2- Thủ tục gắn nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác trên cơ sở yêu cầu của Pháp luật

Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Đồ thủy tinh chịu nhiệt và thủy tinh gia cố phải tuân thủ các yêu cầu về gắn nhãn mác của Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng.

Thí dụ về gắn nhãn mác đối với đồ thủy tinh chịu nhiệt

	Gắn nhãn mác trên cơ sở của Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Tên sản phẩm 

Đồ thủy tinh chịu nhiệt

Mục đích sử dụng 

Đun lửa trưc tiếp

Nhiệt độ tối đa

300oC

Cảnh báo khi sử dụng 
a) Lau khô mặt ngoài khi sử dụng

Tránh cho thêm nước lạnh trong khi đun

Không để khăn ướt tiếp xúc với phần thủy tinh 

được đun nóng

Không lau phần thủy tinh bị ướt khi còn nóng

b) Không đun khi không có nước

c) Thủy tinh có thể vỡ khi rơi từ cao xuống hoặc 

va chạm đột ngột

d) Không sử dụng và mục đích khác

Tên và địa chỉ nhà sản xuất:


Ghi chú: Nhãn mác phải có diện tích ít nhất là 15cm2 nếu gắn ở một phía hoặc 8cm2 nếu gắn ở cả hai phía (hình dáng tùy ý). Nhãn mác phải được gắn bằng keo dính, in, hoặc đeo vào sản phẩm 

Thí dụ về gắn nhãn mác đối với đồ thủy tinh gia cố


	Tên sản phẩm 

Đồ thuỷ tinh gia cố 1

Kiểu gia cố 


Gia cố toàn bề mặt

Cảnh báo khi sử dụng
a) Không đánh rơi sản phẩm từ cao hoặc để va chạm đột 


ngột

b) Không lau chùi bằng bùi nhùi phép hoặc dụng cụ

nhám có thể làm nứt và vỡ thủy tinh

c) Khi vỡ thủy tinh có thể tan thành mảnh vụn

Tên và địa chỉ nhà sản xuất :




2.2- Tự nguyện gắn nhãn mác trên cơ sơ quy định của pháp luật

Luật Tiêu chuẩn công nghiệp (Ký hiệu JIS)

Viện Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JIS) đã đây dưng các tiêu chuẩn công nghiệp đối với cốc thủy tinh trên cơ sở Luật Tiêu chuẩn công nghiệp Nhạc Bản (Luật JIS). Các sản phẩm đáp ứng những tiêu chuẩn này có thể tùy ý gắn ký hiệu JIS.

Ký hiệu JIS
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2.3- Tự nguyện gắn nhãn mác trên cơ sở quy định ngành

Không có quy định riêng về tự nguyện gắn nhãn mác trên cơ sở Quy định ngành đối với đồ thủy tinh.

VII-4 BỘ ĐỒ CẮT

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	8211
	Dao nhà bếp và dao ăn
	Luật vệ sinh thực phẩm

Luật Quản lý súng và gươm

Công ướt Oa-sinh-tơn

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8212
	Dao cạo và dụng cụ có mép sắc
	Luật Quản lý súng và gươm

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8213
	Kéo, kéo thợ may, các loại kéo, dao và dụng cụ có mép sắc khác
	Luật Quản lý súng và gươm

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8214
	Các loại dao khác
	Luật Quản lý súng và gươm

Công ướt Oa-sinh-tơn

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định pháp lý

1- Luật Vệ sinh thực phẩm

Theo điều khoản của Luật Vệ sinh thực phẩm, có những điều cấm như sau đối với các loại dao nhà bếp và dao ăn:

a) Đối với các bộ phận bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp vóc thực phẩm.

1- Cấu tạo của dao không cho phép đồng, chì hoặc các hợp kim bị tách rời khỏidao

2- Lớp mạ không được có hàm lượng chì từ 5% trở lên

3- Không được chế tạo hoặc sửa chữa dao bằng những dụng cụ có hàm lượng chì từ 10% trở lên hoặc hàm lượng antimon từ 5% trỏ lên.

4- Hợp kim hàn dùng để chế tạo hoặc sửa chữa dao không được có hàm lượng chì từ 20% trở lên.

5- Phần tiếp xúc với thực phẩm cửa mọi loại dao bằng đồng hoặc hợp kim đồng phải được mạ thiếc, bạc hoặc chất liệu khác nhàm đảm bảo an toàn cho thực phẩm.

Tuy nhiên. các vật liệu sáng bóng và không gỉ không cần phải đáp ứng yêu cầu này

b) Phần bằng nhựa của dao tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải được thử nghiệm về hàm lượng chì và cađimi.

[image: image9.jpg]Tha tuc hanh chinh theo yéu cau ctia Luat Vé sinh thuc pham

Don xin nhap khau thyc pham

Y
Tram kiém dich

Xem xét ho so

Y

Khong can kiém tra Can kiém tra

Y

Théng quan hai quan

Quyét dinh
Hang khong dat Hang dat yéu cau
yéu cau thanh tra thanh tra
l i Thong quan hai quan
Y
Xu ly tai Huy Tra lai nguoi

khu cach ly van chuyén



2- Luật quản lý sở hữu súng và gươm


Nhằm tránh thiệt hại cho công dân Nhật Bản, súng, dao và gươm phải đáp ứng các yêu cầu về kiểm tra và đăng ký khi nhập khẩu vào Nhật Bản 


Bộ đồ cắt nêu trong luật này được quy định tại Điều 2, Đoạn 2 của Luật Quản lý sở hữu súng và gươm

Khi được công nhận là súng hoặc gươm thì về nguyên tắc cần phải được phê duyệt, nhưng khi một con dao hoặc thanh gươm được coi như một tác phẩm nghệ thuật thì phải đăng ký, nếu không thì không được phép sở hữu tại Nhật Bản 

Phạm vi áp dụng

Điều 2, Đoạn 2

“Gươm" trong Luật này có nghĩa là gươm, lưỡi kiếm, dáo, kích và đao gồm có lưỡi dài từ l5cm trở lên hoặc đao có cơ chế tự động bật mở lưỡi theo một góc 450 trở lên (trừ loại đao có lưỡi đài 5,5cm trở xuống và không có cơ chế bật mở lưỡi thành một đường thẳng cùng với hộp cán; mép lưỡi theo đường thẳng; đỉnh sống dao tù, cong và cách mũi sống đao khoảng lcm theo đường thẳng và làm thành một góc từ 600 trở lên so với mép lưỡi dao).

3- Công ước Oa-sinh-tơn

Các đồ cắt lấy nguyên liệu từ những chửng loại bị đe đoạ (thí dụ ngà) là đối tượng cấm trong thương mại quốc tế theo Công ước Oa-sinh-tơn có thể không được nhập khẩu vào Nhật Bản.

4 - Đạo luật chông cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Chi tiết xin tham khảo Phụ lục V.

1.2- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật vệ sinh thực phẩm:

Phòng Kế hoạch, Vụ Vệ sinh thực phẩm, Cục An toàn Y Dược, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html 

- Luật Quản lý sở hữu súng và gươm:

Phòng Súng, Ban An toàn cộng đồng, Cơ quan Cảnh sát quốc gia

http://www.npa.go.jp/police_e.html 

- Công ước Oa-sinh-tơn:

Văn phòng Nông sản và Hải sản, Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

2- Thủ tục gắn nhãn mác


Không có quy định nào về gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật hoặc tiêu chuẩn công nghiệp đối với các sản phẩm dùng để cắt

VII-5 CÂN

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	8432
	Dụng cụ đo lường (cân, cân trẻ em)
	Luật đo lường

Luật tiêu chuẩn công nghiệp

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	8432
	Cân nhà bếp
	Luật đo lường

Luật tiêu chuẩn công nghiệp

Luật vệ sinh thực phẩm

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định pháp lý tại thời điểm nhập khẩu

Không hạn chế về số lượng đối với hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, do chúng được thiết kế để tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, các loại cân gia dụng phải tuân thủ các điều khoản của Luật Vệ sinh thực phẩm.

Luật Vệ sinh thực phẩm.

Nhà nhập khẩu phải nộp một bản "Đơn xin nhập khẩu thực thầm...." cho các trạm kiểm dịch tại cảng nhập và xin cho hàng hóa được kiêm tra về y tế để xác định xem có vấn đề về vệ sinh thực phẩm hay không.

Việc kiểm tra y tế là nhằm kiểm tra hàm lượng chì trong phần mạ thiếc có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, hàm lượng cađimi trong vật liệu nhựa và hàm lượng chì nói chung.
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1.2- Quy định pháp lý và thủ tục tại thời điểm bán

1- Luật Đo lường

Việc bán các cân chuyên dùng trong nhà để cân trọng lượng, cân trẻ em: cân gia dụng, áp kế, nhiệt kế do các điều khoản của Luật Đo lường điều chỉnh.

Quy định của Luật Đo lường

Mục đích của Luật này là xác định những tiêu chuẩn đo lường nhằm đảm bảo sự đo lường chính xác, qua đó góp phần vào tiến bộ kinh tế và văn hóa. Luật này quy định một số công cụ đo lường chuyên dùng phải có cấu tạo riêng và những tiêu chuẩn dung sai nhằm đảm bảo độ chính xác của đo lường. Một số điều khoản thích hợp với loại cân chuyên dùng tại nhà, mà người tiêu dùng trung bình sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Tại thời điểm bán, cần đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật về cấu tạo và sai sót theo quy định tại Pháp lệnh của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) và phải gắn nhãn một loại cân gia dụng.

Ghi chú:  Xin tham khảo văn bản điều lệ để có định nghĩa chính xác hơn về những tiêu chuẩn kỹ thuật này, và tham vấn cơ quan chính phủ thích hợp nếu có điểm nào chưa rõ

2- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Chi tiết xin tham khảo Phụ lục V

1.3- Địa chỉ liên hệ các cơ quan quản lý

- Luật Đo lường:

Phòng đo lường và hạ tầng tri thức, Cục Môi trường chính sách khoa học và công nghệ công nghiệp, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

 - Luật Vệ sinh thực phẩm:

Phòng Chính sách, Vụ Vệ sinh thực phẩm, Cục An toàn Y - Dược, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html 

 - Luật Tiêu chuẩn công nghiệp (Luật JIS):

Phòng Kế hoạch và Phát triển Tiêu chuẩn, Cục Môi trường chính sách khoa học và công nghệ công nghiệp, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

 - Đạo luật chống cách bán hàng có thường không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

2- Thủ tục gắn nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

Gắn nhãn mác theo yêu cau của Luật Đo lường

Luật này yêu cầu bản nhãn mác đối với các loại cân trọng lượng người, cân trẻ em và cân gia dụng phải gọi các khoản dưới đây, và phải được gắn vào sản phẩm.

1- Tên nhà sản xuất

2- Số HS sản xuất

3- Trọng lượng cân tối đa và đơn vị đo lường (nếu dùng nhiều đơn và thì có quy ra mức tương ứng).

4- Trọng lượng cân tối thiểu (nếu dưới 0)

5- Điện thế, số và loại pin (nếu cần)

6- Tên và địa chỉ nhà nhập khẩu

Ghi chú: Trọng lượng cân tối đa là trọng lương tỏi đa mà dụng cụ có thể đăng ký

Ngoài ra, có nhiều tiêu chuẩn rất cụ thể về nhãn mác. Quy định về thực hiện Luật đo lường cũng yêu cầu ký hiệu dưới đây phải được đóng đấu, in hoặc gắn bằng cách khác tại một điểm dễ nhìn thấy trên sản phẩm. Ký hiệu phải có đường kính ít nhất là 8cm.

Ký hiệu Cân
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2.2- Tự nguyện gắn nhãn mác trên cơ sở quy định của luật pháp

Gắn nhãn mác phù hợp vóc Luật Tiêu chuẩn công nhiệp

Viện Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JIS) đã xác định tiêu chuẩn đối với nhiều sản phẩm công nghiệp trên cơ sở các điều khoản của Luật này, trong đó có các cân trọng lượng.

Nếu có thêm câu hỏi về các tiêu chuẩn JIS, xin liên hệ với Viện Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản.

Ký hiệu JIS
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2.3- Tự nguyện gắn nhãn mác trên cơ sở quy định ngành

Không có quy định riêng về tự nguyện gắn nhãn mác trên cơ sở quy định ngành

